
       Cách vứt "Nhựa" tái chế 
● Bắt đầu thu gom “Nhựa” theo ngày thu gom quy định mới từ ngày 5 tháng 10 năm 2023 (Thứ Năm). 
● Vui lòng vứt tại bãi thu gom từ sáng sớm đến 8 giờ sáng của ngày thu gom quy định. 
● Không được vứt vào ngày trước ngày quy định thu gom “Nhựa” hoặc sau khi đã thu gom “Nhựa”. 

“Đồ cấm kỵ” không được vứt vào loại “Nhựa” 

Nhựa y tế, dao cạo râu, bật lửa, pin, dao kéo, thuốc lá điện tử và các thiết 
bị điện tử lẫn trong “Nhựa” được gọi là “Đồ cấm kỵ” vì gây nguy hiểm khi xử 
lý tại nhà máy tái chế. Tuyệt đối không cho lẫn “Đồ cấm kỵ” vào “Nhựa”. 

Nơi liên hệ: Phòng Xúc tiến vệ sinh và tái chế Arakawa-ku   ☎03-5692-6697 

Đồ đựng, cốc, gói 
 

Loại khác 
 

Để ngăn ngừa việc bị lẫn các chất liệu không phù hợp để tái chế, khi vứt đồ không có mác nhựa, chỉ cho phép 
những đồ không vượt quá 30 cm và rõ ràng được làm bằng nhựa hoàn toàn.   

Túi nilon mua sắm 

Màng nhựa, túi  Túi đựng bánh kẹo là “Nhựa” nếu có mác nhựa (        ) dù mặt trong túi là nhôm. 

Túi đựng đồ của đồ đựng 
tái sử dụng, v.v. 

Khay đựng 
trứng 

Màng bọc  Đồ đựng bảo quản 
thực phẩm 

Nhãn chai 
nhựa PET 

Đồ chơi 
Xốp, vv 

Vật liệu đệm 

Nắp đậy các loại 
đồ đựng, v.v. 

Nắp, bàn chải đánh răng 

Móc treo bằng nhựa 
* Không có phần nào làm bằng 

kim loại 

Đồ đựng chất 
tẩy rửa, v.v. Đồ đựng gia vị, v.v. 

Túi đựng thực phẩm 
đông lạnh, bánh kẹo, v.v.  Vỉ đựng thuốc, v.v. 

Hộp đựng cơm hộp 
Hộp đựng mì hộp 

Bàn chải 
đánh răng 

Một số ví dụ về rác 
thuộc loại này  Phân loại căn cứ theo mác nhựa (          ) và loại bỏ chất bẩn trong khả năng có thể trước khi vứt. 

* Nếu là đồ không thể loại bỏ được chất bẩn thì vứt vào loại “Rác đốt được”. 

Các loại đồ đựng 
khác bằng nhựa 

Vỏ đĩa CD/DVD 
* Đĩa là loại “Rác đốt được” 

Bao bì thực phẩm 

Mô hình thu gom 

Thuốc lá nung nóng Bật lửa  Pin Túi truyền dịch, ống truyền dịch, 
nhựa y tế như ống tiêm, v.v.  Thiết bị điện tử Dao kéo 

Chai nhựa PET, khay 

Ngoại lệ 
Vứt chai nhựa PET và 
khay vào trong lưới giống 
như trước đây. 



 

 

● Khi vứt, hãy tập trung riêng “Nhựa” vào loại túi có thể nhìn thấy bên 
trong. Không lồng nhiều túi (trong túi đựng rác lại có chia thành các túi 
nhỏ, v.v.). 

● Nếu bị dây bẩn, hãy loại bỏ chất bẩn trong khả năng có thể. 
● Khi vứt hãy cho vào loại túi có thể nhìn thấy bên trong. 

Rửa bằng nước, v.v. 
để loại bỏ chất bẩn. 
Không  cần  sử 
dụng chất tẩy rửa. 

Nếu vẫn còn đồ ăn, 
v.v. không được vứt 
vào loại “Nhựa”. 

Nếu chỉ bị dính màu 
hoặc  dầu  mỡ,  v.v. 
của đồ ăn, vẫn được 
vứt vào loại rác này. 

Nếu  là  “Nhựa”,  khi 
vứt  hãy  cho  tất  cả 
vào trong cùng một 
túi không phân biệt 
loại rác. 

Những đồ không thể loại bỏ chất bẩn hoặc mùi   
như đồ đựng dầu rán, khay natto, gói gia vị nhỏ, keo dán văn phòng 

phẩm, v.v., phải vứt vào loại “Rác đốt được”. 
* Nếu đã rửa bằng nước và loại bỏ được chất bẩn 

hoặc mùi thì có thể vứt vào loại “Nhựa”. 

Thấp                                                    Mức độ bẩn                                                                        Cao 

Có thể vứt vào loại “Nhựa”!  Không thể vứt vào loại “Nhựa”! 

Cách vứt "Nhựa" tái chế 

Sạch bóng không dính màu hay 
dầu mỡ! 

Có dính màu hoặc dầu mỡ 
nhưng đã rửa qua! 

Còn đọng chất lỏng và 
chưa rửa...  Vẫn còn cả chất lỏng và đồ ăn… 

 Không lồng nhiều 
túi 

-Dấu hiệu để phán đoán!- 
Có thể? hay Không thể? vứt vào loại “Nhựa” 


